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Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: Đá quý, đá mỹ nghệ (7520505)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010103 Giải tích 1 4 60
2 7010204 Vật lý đại cương 1 4 60
3 7010601 Tiếng Anh 1 3 45
4 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15
5 7020104 Pháp luật đại cương 2 30
6 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45

7 7020304 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo
nhóm 2 30

Học Kỳ Thứ 2

1 7010104 Giải tích 2 4 60
2 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 45
3 7010602 Tiếng Anh 2 3 45
4 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15
5 7040107 Địa chất đại cương 3 45
6 7040321 Nhập môn đá quý, đá mỹ nghệ 3 45

Học Kỳ Thứ 3

1 7010120 Xác suất thống kê 3 45
2 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3 45
3 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15
4 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30
5 7040303 Khoáng vật học + TH 3 45

6 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3 45

Học Kỳ Thứ 4

1 7040104 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa
chất 3 45

2 7040305 Thạch học + TH 4 60
3 7040322 Tinh thể và Quang tinh 3 45
4 7100109 Cơ học đá và khối đá 3 45

Học Kỳ Thứ 5

1 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30
2 7040209 Địa chất khoáng sản + TH 4 60
3 7040324 Kim cương và đá màu 3 45
4 7040325 Đá mỹ nghệ 3 45

5 7040326 Tài nguyên đá quý và đá mỹ nghệ Việt
Nam 2 30

6 7300103 Đường lối quốc phòng và an ninh của
Đảng CSVN 2 30
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Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: Đá quý, đá mỹ nghệ (7520505)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 6

1 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30

2 7040323 Tiếng Anh chuyên ngành Đá quý, đá
mỹ nghệ 3 45

3 7040327 Đá quý, đá mỹ nghệ và cuộc sống 2 30

4 7040328 Phương pháp thăm dò các mỏ đá quý,
đá mỹ nghệ + TH 3 45

5 7040329 Phương pháp điều tra, đánh giá tài
nguyên đá quý, đá mỹ nghệ 3 45

6 7300104 Công tác quốc phòng và an ninh 2 30

Học Kỳ Thứ 7

1 7040330 Marketing đá quý, đá mỹ nghệ 3 45

2 7040331 Phương pháp nâng cao chất lượng Đá
quý, đá mỹ nghệ 3 45

3 7040332 Phương pháp và thiết bị giám định đá
quý, đá mỹ nghệ + TH 4 60

4 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45

Học Kỳ Thứ 8

1 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam 3 45

2 7040333 Quản lý và điều hành doanh nghiệp đá
quý, đá mỹ nghệ 3 45

3 7040334 Phương pháp chế tác đá quý, đá mỹ
nghệ + TH 3 45

4 7040335 Định giá đá quý, đá mỹ nghệ + TH 3 45
5 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45

Học Kỳ Thứ 9

1 7040337 Thực tập doanh nghiệp 10 150
2 7040338 Đồ án tốt nghiệp 10 150


